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I. LY LICH SO LUQC

Ho va tén: Nguyén Thi Tuyét Nga Gioi tinh: Nir
Ngay, thang, ndm sinh: 19/11/1980

Noi sinh: Ba Dinh, Ha No1

Qué quan: Ba Pinh, Thanh phé Ha Noi

Dan toc: Kinh

Hoc vi cao nhat: Tién si Nam, nudc nhan hoc vi: 2021, Viét Nam
Chtre danh khoa hoc cao nhit: Tién siNam bd nhiém:

Chure vu: Giang vién

Pon vi cong tac: B0 mon Gidi trong cac linh vyc kinh té - x4 hoi
Chd & riéng hoic dia chi lién lac:

Dién thoai lién hé:

CQ: NR: Db:
Fax: Email: nttuyetnga@vwa.edu.vn
II. QUA TRINH PAO TAO

1. Dai hoc:

Hé dao tao: Xa hoi hoc

Noi dao tao: Truong Pai hoc Khoa hoc Xa hdi va Nhan van

Nganh hoc: X3 hoi hoc Nuoc dao tao: Viét Nam
Nam tbt nghiép: 2002
Bang dai hoc 2: Nam tbt nghiép:

2. Sau dai hoc

Thac si chuyén nganh: Xa hoi hoc

Nam cip bang: 2010

Noi dao tao: Truong Pai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van

Tién si chuyén nganh: Xa hoi hoc



Nim cap bang: 2021

Noi dao tao: Truong Pai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van

Tén ludn an: Thyc trang tham gia bao hiém x4 hdi cua nguoi lao dong thudc khu vuce
phi chinh thirc (nghién ctru truong hop quan Tay Ho, TP. Ha Noi)

3. Ngoai ngir:
Tiéng Anh

Murc 3o sir dung: Kha

III. QUA TRINH CONG TAC CHUYEN MON

Thoi gian

Noi cong tac

Cong viéc dam nhiém

10/2003 - 12/2008

Trung tdm nghién ctru Gidi
va Phat trién, Truong Dai
hoc Khoa hoc Xa hoi va
Nhéan van

Nghién ctru vién

01/2009 - 12/2012

Trung tdm nghién ctru Gidi
véa Phat trién, Truong Dai
hoc Khoa hoc Xa hodi va
Nhan van

Trudng phong Dy éan

01/2013 - 06/2021

Trung tAm phat trién tri
thirc va k¥ nang cong tac xa
hoi

Nghién cuu vién

07/2021 - 06/2024

Khoa Gi6i va Phat trién,
Hoc vién Phu nir Viét Nam

Giang vién

IV. QUA TRINH NGHIEN CUU KHOA HQC
1. Céc @@ tai/chwong trinh/hoat dong nghién ciru khoa hoc da va dang tham gia:

Tén db tai nehién Nim bit Pé tai cap (NN, Trach nhi¢m
TT , 8 dau/Nim B0, nganh, tham gia trong dé
ciru \ \ X .
hoan thanh treong) tai
1. | Vai tro gi6i cua nguoi
cao tudi trong lao A A A
déng, viéc 1am & khu 2004 | Hocvien(Tapthe) |- ier 4 gai
o A va tuong duong
vuc ndng thon tinh
Hung Yén
2. | Hoa nhap xa hoi cua
lao dong nir nhap cu .
nghéo trong boi canh 2002 Hoc vién (Tap the) | . 1oa 43 i
dai dich Covid 19 va tuong duong U e
(Nghién ciru truong
hop quén Tay Ho, TP.




Ha Noi).

Anh huéng cta bién
d6i khi hau t6i sinh ké
phu nt (Nghién ctru
truong hop tinh
Quéng Binh)

2021

Hoc vién (Tap thé)
va tuong duong

Thanh vién

Nang cao nhan thtrc
va hiéu biét phap luat
vé bao vé moi trudng
cho phu nir dan toc
Mudng lam nghé khai
thac thuy san tai khu
vuc hd Hoa Binh, tinh
Hoa Binh

2021

Nganh/Tinh/Thanh
pho va tuong
duong

Thanh vién chinh

Tac dong cta bién doi
xa hoi dén 6n dinh va
phat trién ving dan
toc thiéu sd nudc ta
hién nay”, ma sb:
CTDT.33.18/16-20.
Co quan chu tri:
Truong Pai hoc Khoa
hoc Xa hoi va Nhan
van.

2018-2020

Nha nudc va tuong
duong

Chu nhiém dé tai
nhanh 5

Thuyc hién quyén an
sinh xa hoi ciia nguoi
dan thong qua hoat
dong cong tac xa hoi
chuyén nghiép & Viét
Nam hi¢n nay”, ma
s6: KX.01.36/16-20.
Co quan chu tri:
Truong Pai hoc Khoa
hoc Xa hoi va Nhan
van.

2018-2020

Nha nudc va tuong
duong

Cht nhiém dé tai
nhanh 4

Nghién ctru danh gia
thyuc trang va dé xuét
giai phép gia tang doi
tuong tham gia Bao
hiém xa hoi tu nguyén
trong khu vuc phi
chinh thirc tai thanh
phé Ha Noi hién nay,
dia ban khao sat tai
quan Tay Ho va

2020

Bo6 va tuong duong

Thu ky dé tai




huyén Dong Anh, Ha
Noi

Dénh gia dao tao thuc
hanh CTXH tai cac
truong dai hoc hién
nay.

2019

B0 va tuong duong

Thanh vién chinh

Dy 4n Thiy loi mién
Trung- Khéo sat
nguoi huong loi, danh
gia dy an sau khi hoan
thanh ( tai tinh Quang
Binh, Quang Tri)

2017

Nganh/Tinh/Thanh
pho va tuong
duong

Thanh vién

10.

Vai trd cua trung tam
bao trg trong ddm bao
phuc lg1 xa hoi cho
nguoi gia & Viét Nam:
Ra soat hoat dong va
dé xuat chinh sach
(mé s6 D14-N-0107)
Co quan chu tri:
Truong Pai hoc Khoa
hoc Xa hoi va Nhan
van.

2014-2015

Nganh/Tinh/Thanh
pho va tuong
duong

Thanh vién chinh

11.

Pé tai cip Nha nudc
“Dinh hudng hoan
thién chinh sach an
sinh xa hoi va phuac
loi xa hoi & nudc ta
trong diéu kién méi .
Ma sb: KX.04.17/11-
15. Co quan chu tri:
Truong Pai hoc Khoa
hoc Xa hoi va Nhan
van.

2012-2015

Nha nudc va tuong
duong

Thanh vién

12.

Pé tai cap Nha nudc
“Vai tro ctia von x4
hoi trong phat trién
ngudn nhan lyc tré
phuc vu su nghiép
cong nghi¢p hoda, hién
dai hoa dat nuée .
Ma s6: KX.03.09/11-
15. Co quan chu tri:
Truong Pai hoc Khoa
hoc X4 hoi va Nhan

2013-2015

Nha nudc va tuong
duong

Thanh vién




van.

13.

D¢ tai “Nhan thc,
thai d6 va hanh vi xa
rac cua nguoi dan do
thi Ha Noi, xay dung
giai phap dua trén
kinh nghi¢m thanh
phd San Jose,
California, My”. Ma
56: 13.4-2011.10 Co
quan chu tri: Truong
Dai hoc Khoa hoc Xa
ho1 va Nhan van.

2012

B6 va tuong duong

Thanh vién chinh

14.

Nhirng nguyén nhan
tryc tiép dan toi mat
can bang giéi tinh khi
sinh & Viét Nam giai
doan 2009-2011" tai 5
tinh/thanh phé: Béc
Giang, Nam Dinh,
Quang Ninh, Hung
Yén, Can Tho. Co
quan chu tri: Truong
Pai hoc Khoa hoc Xa
hoi va Nhan van.

2012

Bo6 va tuong duong

Thanh vién chinh

15.

Nghién ciru cac yéu th
tac dong dén kha ning
thang tién ctia phu nit
trong cac co quan
Dang, chinh quyén,
doan thé ¢ tinh Tuyén
Quang. Co quan chu
tri: Truong Pai hoc
Khoa hoc Xa hoi va
Nhén van.

2012

Nganl/Tinh/Thanh
pho va tuong
duong

Thanh vién

16.

Su thay d6i hanh dong
cua nam gio1 va cong
dong thong qua thyc
hién hai luat: Luat
Binh déng gidi va
Luat phong chdng bao
luc gia dinh tai huyén
Y Yén, tinh Nam
Pinh”

2011

Nganh/Tinh/Thanh
pho va tuong
duong

Thu ky du an

17.

Can thiép giam thiéu

2010

B0 va tuong duong

Thanh vién




mat can bang gi6i tinh
khi sinh

18.

Dénh gia thyc trang
va dé xuat mot s6 giai
phap nham nang cao
chat lugng xay dung
gia dinh van hoa khu
vuc dong bang song
Hong thoi ky hoi
nhap, ddy manh Cong
nghiép hoa, hién dai
hoa dat nudc. Co quan
chu tri: Truong Pai
hoc Khoa hoc Xa hoi
va Nhan van.

2010

B va tuong duong

Thanh vién

19.

Pé tai “Khao sit, danh
gia nhu cau dich vu hd
trg ngudi cao tudi”.
Co quan chu tri:
Truong Pai hoc Khoa
hoc Xa hoi va Nhan
van.

2010

Nganh/Tinh/Thanh
pho va tuong
duong

Thanh vién

20.

“Phan tich va danh gia
viéc thuc hién binh
dang gidi, phong,
chéng bao luc trén co
s& gidi ké ca phong
chbng bao luc gia
dinh trong chién lugc
xay dung gia dinh
Viét Nam giai doan
2005- 2010

2009-2010

B6 va tuong duong

Thanh vién

21.

Céc giai phap nham
nang cao vai tro cua
nir can bd trong cong
tac giang day va
nghién ctru khoa hoc
tat DPHQGHN

2008-2010

B0 va tuong duong

Thanh vién chinh

22.

Dé tai cap nha nudc
“Vén dé gia dinh
trong phat trién xa hoi
va quan 1y phat trién
xa hd1 & nudce ta trong
thoi ky d6i méi”, ma
56 KX.02.23/06-10.

2006-2010

Nha nudc va tuong
duong

Thu ky dé tai




Co quan chu tri:
Truong Pai hoc Khoa
hoc Xa hoi va Nhan
van.

23.

Du an “Ngan ngura
bao luc gia dinh
chéng lai phu nit
thong qua nghién cuu,
mo hinh can thi¢p va
van dong chinh sach”

2007-2011

Nganl/Tinh/Thanh
pho va tuong
duong

Thu ky du an

24.

Chuong trinh truyén
thong “Phong chong
bao luc gia dinh, dac
biét 1a bao luc chéng
phu nir trong gia dinh
va anh huong cua bao
luc gia dinh v&i su lay
nhiém HIV/AIDS”

2008

Nganh/Tinh/Thanh
pho va tuong
duong

Thu ky du an

25.

Du an thoat nudc
mua, nudc thai va
quan 1y chat thai ran
Hai Phong giai doan
doan 1(2004-2010)”;
Hop phan thoat nudc
mua va hop phan
thoat nudc thai, Khoa
Xa hoi hoc, Trudong
DPai hoc Khoa hoc Xa
hoi va Nhan van.

2006-2007

Nganh/Tinh/Thanh
pho va tuong
duong

Thanh vién

26.

Dy an “Thuyc trang va
nhan thirc cua tré em
va cong dong veé tai
nan thuong tich tré em
tai vung du an Plan”,
Téng Cuc Dan s,
trién khai tai Bic
Giang

2006

Nganh/Tinh/Thanh
pho va tuong
duong

Thanh vién chinh

27.

“Piéu tra thyc trang
kinh té- xa hoi khu
vuc tai dinh cu Nui
Phao, huyén Pai T,
tinh Thai Nguyén”

2004-2005

Nganl/Tinh/Thanh
pho va tuong
duong

Thanh vién chinh

28.

Du an “Nhiing sang
kién dya vao cong
dong trong viéc phong

2003

Nganh/Tinh/Thanh
pho va tuong
duong

Thanh vién chinh




chéng budn ban phy
ntt, tré em”, thuc hién
tai 3 tinh: Quang
Ninh, Lang Son, Bic
Giang.

2. Cac bai dang trén tap chi khoa hoc:

TT

Tén cong trinh

Nam cong bo

Tén tap chi

Vi¢c lam, thu nhap cua
lao dong nit nhap cu
nghéo trong bdi canh dai
dich Covid-19 va cach
ung phd: nghién cuu
truong hop quan Tay Ho,
thanh phdé Ha Noi.

2023

Tap chi Nguon nhan lyc va an sinh
xa hoi

Hoat dong Cong tac xa
hoi trong thyc hién quyén
an sinh x4 hoi vé hd tro
hoc nghé cho nguoi dan

2022

Tap chi Nguon nhan lyc va an sinh
xa hoi

Nhén thirc cua nguoi lao
dong trong cac doanh
nghiép vura va nho ngoai
nha nuée & Ha N¢i vé bao
hiém xa h¢i bét budc

2024

Tap chi Kinh té va Dy bao

Voluntary social
insurance for Vietnamese
laborers in the informal
economic sector

2020

Asian Social Work and Policy
Review

Mot s6 van dé trong linh
vuc Bao hiém x3 hoi tu
nguyén cho nguoi lao
dong tai Quan Tay Ho.

2018

Tap chi Khoa hoc Xa hoi va Nhan
van, Truong Pai hoc Khoa hoc Xa
hoi va Nhan van

Thuc trang nguoi lao
dong tham gia Bao hiém
xa hoi ty nguyén (Qua
nghién cuu tai quan Tay
Hb va huyén Dong Anh,
Ha Noi).

2018

Tap chi X4 hoi hoc, s6 3.

Dic diém cta ngudn nhan
lyc tré trong cac co quan,
t6 chirc, doanh nghiép nha
nudc (qua mot cudc khao
sat).

2015

Tap chi Nghién ctru Con ngudi, s6
4 (79)




Phu nir tham gia Hoi dong
nhan dan (nghién cou
truong hop tai Hai Phong)

2006

Tap chi Khoa hoc vé Phu nit, s6 3
(76)




3. Cac cong trinh khoa hgc, cong nghé¢ khac

TT

Tén san pham, bai viet

Nam cong bo

Tén hi thao, tai liu

Hoat dong cong tac xa
hoéi trong thuc hién
quyén an sinh xa hoi vé
hd tro viéc lam cho
nguoi dan tai Viét Nam

2023

NXB Lao dong

Vian hoa tng xu cua
nguoi Viét Nam hién
nay trong khong gian
cong cong

2023

NXB bai hoc Quéc gia Ha Noi1

Hoat dong cong tac xa
hoi chuyén nghiép trong
thuc hién quyén an sinh
x4 hoi ctia ngudi dan vé
h tro viéc lam, cham
soc stre khoe va hd tro
tiép can gido duc co
ban, Chii bién: Nguyén
Hdi Loan, Mai Linh,
Nguyén Trung Hai

2022

NXB bai hoc quéc gia Ha Noi

S6 tay k¥ nang phong,
chéng dudi nude va an
toan giao thong duong
thuy noi dia

2023

Nha xuat ban Lao dong

Cam nang cac quy dinh
chinh sach, phép luat vé
quyén hoc tap cia tré
em va luat giao thong
duong thuy noi dia

2023

Nha xuat ban Lao dong

Hoat dong cong tac xa
hoi trong thyc hién
quyén an sinh xi hoi vé
h tro viéc lam cho
nguoi dan tai Viét Nam

2023

Hbi thao Khoa hoc qudc té “Vai trd
clia cong tac xa hoi trong bdi canh
hién nay”- Dién dan cong tac xa hoi
A- Au lan tht 14.

Cam nang vé cac du
hiéu nhan biét tré rdi
loan phé tu ky: Cach
can thi€p sém cho cha
me va gido vién

2021

NXB Pai hoc Québc gia Ha Noi

Cam nang tu van phap
luat va ho trg phap 1y

2021

NXB Pai hoc Québc gia Ha Noi

O =




dbi véi tré tu ky.




Tac dong ctia bién doi
xa hoi dén 6n dinh va
phat trién vung dan toc
thiéu sb nudc ta hién
nay (Sach chuyén khao)

2021

NXB bai hoc Quéc gia Ha Noi1

10.

Tac dong cta phan ting
x4 hoi dén 6n dinh va
phat trién ving dan toc
thiéu sé nudce ta hién
nay (Sach chuyén khao)

2021

NXB Pai hoc Qubc gia Ha Noi

1.

Chuong 2: Pic diém
ngudn nhan lyc tré (viét
chung) (trong “Vén xa
hoi trong phat trién
nguén nhan lyc tré phuc
vu su nghi¢p cong
nghiép hoa, hién dai hoa
dat nude”)

2016

NXB Pai hoc Quéc gia Ha Noi

12.

“Tao dung va duy tri
vbn xa hoi cua ngudn
nhan lyc tré tinh Nghé
An” (viét chung) (trong
“Vén x3 hoi trong phat
trién nguén nhan lyc tré
tir nhitng hudng tiép can
khac nhau”)

2016

NXB Pai hoc Québc gia Ha Noi

13.

Thyec trang viéc lam sau
khi tot nghiép ctia sinh
vién truong Pai hoc
Khoa hoc Xa hoi va
Nhan vin” (viét chung)
(trong “Vén xa hoi
trong phat trién ngudn
nhan lyc tré tir nhitng
huéng tiép can khac
nhau”)

2016

NXB Pai hoc Québc gia Ha Noi

14.

Mot s6 van dé ton tai
trong trién khai bao
hiém y té bét budc”
(viét chung) (trong “An
sinh xa hoi va cong tac
xa hoi”)

2015

NXB Héng Birc

15.

Panh gia ctia nguoi dan
vé ché d§ bao hiém xa
hoi hién nay” (viét

2015

NXB Héng Dirc

N —




chung) (trong “An sinh
xa hd1 va cong tac xa

" ’9)

Vé md hinh can thiép
phong chong bao luc
gia dinh tai Thai Binh”
16. | (viét chung) (trong 2010 NXB Dan tri
“Quan 1y nha nudc vé
gia dinh- ly ludn va
thuc tién”)

4. Tham gia dao tao sau dai hoc, mon giing day:

5. Hwéng din khoa hoc

So Hoc vién cao hoc, NCS da bao vé

T | Ho tén NCS | Doi Trach Thoigian | Co sé dao tao Nim
T | hoac Hoc twgng nhiém hwéng din dwoc cip
vién huéng bang
din
1 | Nguyén Thi Hoc Chinh 09/2023 - Hoc vién Phu nir | 2024
Hoai Linh vién cao 09/2024 Viét Nam
hoc

6 . Tham gia hoat dong, chwong trinh khac:
+ L6p bodi dudng Tiéu chuin chirc danh nghé nghiép giang vién dai hoc (2023)- Hoc
vién Quan 1y gido duc cip ching nhan. + Khoa tap huin Phuong phap nghién ctru khoa
hoc do TW Héi LHPN Viét Nam t6 chirc (2022) + Khoa tap huan “Néang cao ning luc
cho d6i ngii giang vién vé Giéi” do Hoc vién Phu nit Viét Nam phéi hop v6i Vién Gido
duc va Thuc day Binh dang giéi Han Qudc (KIGEPE) ddng t6 chirc (2021). + Chimg
chi Nghiép vu su pham (2021) + Chirng nhan Giang vién K¥ ning séng (2021) + Khoa
hoc “Xir 1y va phan tich s liéu bang phan mém SPSS” (25/7/2015-09/08/2015), Vién
Kinh t& va Thuong mai qudc té- Trudng Pai hoc Ngoai thuong cip ching nhan. +
Ching chi Ngoai ngit (Tiéng Anh- B1) do Truong Pai hoc Ngoai ngir, Pai hoc Qu6c
gia Ha Noi cép (2014) + Chung chi Ngoai ngit (Tiéng Anh- B2) do Truong Pai hoc
Ngoai ngu DPai hoc Quoc gia Ha Noi cdp (2018) + Khoa hoc “Phuorng phap va ky nang
tim ngudn tai tro Va viét dé nghi du an” (29/10/2007 - 2/11/ 2007), t6 chirc H) trg phat
trién Ptrc (DED) cip ching chi. + Khoa tap huan “Phan tich nhu cau phat trién cong
ddng” (28/2/2005 -11/3/2005) tai Trung tAm nang cao niang luc cong ddng (CECEM)

+ Khoa tap huan “Quan 1y chu trinh du 4n” (24-28/1/2005) tai Trung tim
nang cao ning luc cong ddng (CECEM). + Khéa hoc “Documentation, Analysis and
report Writing” (3-5/12/ 2003) do  t6 chirc Save the Children UK va Oxfam Quebec
t6 chtrc va cap ching chi.




V. CAC THANH TiCH, GIAI THUONG

TT

Nam

Thanh tich, giai thwong

Xac nhan cua co quan

.......... , hgay thang nam
Nguwoi khai ki tén
(Ghi ro chirc danh, hoc vi)

B




	II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
	3. Các công trình khoa học, công nghệ khác
	TT
	Tên sản phẩm, bài viết
	Năm công bố
	Tên hội thảo, tài liệu
	Hoạt động công tác xã hội trong thực hiện quyền an sinh xã hội về hỗ trợ việc làm cho người dân tại Việt Nam
	2023
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	2023
	Nhà xuất bản Lao động
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	2023
	Nhà xuất bản Lao động
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	2023
	Hội thảo Khoa học quốc tế “Vai trò của công tác xã hội trong bối cảnh hiện nay”- Diễn đàn công tác xã hội Á- Âu lần thứ 14.
	Cẩm nang về các dấu hiệu nhận biết trẻ rối loạn phổ tự kỷ: Cách can thiệp sớm cho cha mẹ và giáo viên
	2021
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
	Cẩm nang tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý đối với trẻ tự kỷ.
	2021
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
	Tác động của biến đổi xã hội đến ổn định và phát triển vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay (Sách chuyên khảo)
	2021
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
	Tác động của phân tầng xã hội đến ổn định và phát triển vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay (Sách chuyên khảo)
	2021
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
	Chương 2: Đặc điểm nguồn nhân lực trẻ (viết chung) (trong “Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiến đại hóa đất nước”)
	2016
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
	“Tạo dựng và duy trì vốn xã hội của nguồn nhân lực trẻ tỉnh Nghệ An” (viết chung) (trong “Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ từ những hướng tiếp cận khác nhau”)
	2016
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
	Thực trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn” (viết chung) (trong “Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ từ những hướng tiếp cận khác nhau”)
	2016
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
	Một số vấn đề tồn tại trong triển khai bảo hiểm y tế bắt buộc” (viết chung) (trong “An sinh xã hội và công tác xã hội”)
	2015
	NXB Hồng Đức
	Đánh giá của người dân về chế độ bảo hiểm xã hội hiện nay” (viết chung) (trong “An sinh xã hội và công tác xã hội”)
	2015
	NXB Hồng Đức
	Về mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình tại Thái Bình” (viết chung) (trong “Quản lý nhà nước về gia đình- lý luận và thực tiễn”)
	2010
	NXB Dân trí
	4. Tham gia đào tạo sau đại học, môn giảng dạy:
	TT
	Họ tên NCS hoặc Học viên
	Đối tượng
	Trách nhiệm hướng dẫn
	Thời gian hướng dẫn
	Cơ sở đào tạo
	Năm được cấp bằng
	1.
	Nguyễn Thị Hoài Linh
	Học viên cao học
	Chính
	09/2023 - 09/2024
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	2024


